PHIẾU BÀI TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 

          Dựa vào nội dung bài học “ NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ ” để đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng trong các câu trả lời sau:
1. Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra khi nào ?
a. Khi Ê-đi-xơn vừa chế ra đèn điện.
b. Khi Ê-đi-xơn chế tạo ra chiếc xe chạy bằng điện.
c. Cả hai ý trên đều đúng.
2. Vì sao bà cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo ?
a. Vì đi xe ngựa thường hay xóc, bà cụ sẽ bị ốm.
b. Vì xe có ngựa kéo sẽ đi chậm.
c. Vì xe có ngựa kéo sẽ đi nhanh.
3. Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ được thực hiện ?
a. Nhờ óc sáng tạo kỳ diệu của Ê-đi-xơn.
b. Nhờ lao động miệt mài của Ê-đi-xơn để thực hiện lời hứa.
c. Cả hai ý trên đều đúng.
4. Theo em, khoa học mang lại lợi ích gì cho con người ?
a. Khoa học cải tạo thế giới.
b. Khoa học cải thiện cuộc sống của con người.
c. Cả hai ý trên đều đúng.
5. Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy ?
a. Lúc ấy Ê-đi-xơn, chợt đi qua.
b. Lúc ấy, Ê-đi-xơn chợt đi qua.
c. Lúc ấy, Ê-đi-xơn, chợt đi qua.
6. Câu “ Ê-đi-xơn là nhà bác học vĩ đại ” thuộc mẫu câu nào ?
    a. Ai làm gì ?
    b. Ai là gì ?
[bookmark: _GoBack]    c. Ai thế nào ?
7. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:
a) Ngoài trời mưa rả rích không ngớt.
b) Đêm đêm bên bếp lửa bập bùng các cụ già kể lại cho con cháu nghe biết bao kỉ niệm vui buồn.
             Dựa vào nội dung bài học “ NHÀ ẢO THUẬT ” khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1. Hai chị em Xô-phi  gặp nhà ảo thuật ở đâu? 
a. Ở rạp xiếc.			         c.   Ở chỗ bán vé.
b. Ở nhà ga.			         d.    Ở nhà 
2. Vì sao chị em xô-phi không đi xem ảo thuật? 
a. Vì không có tiền.			c.  Vì bố đang bị ốm.
b. Vì mẹ không cho đi.		d.  Vì hai chị em không thích ảo thuật.
3. Vì sao hai chị em không chờ chú Lý dẫn vào rạp ? 
a. Vì sợ làm phiền chú Lý .
b. Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.
c. Vì chú Lý đang bận công việc.
4. Vì sao chú Lý tìm đến nhà Xô-phi?
a. Vì chú Lý yêu hai bạn nhỏ Xô – phi và Mác.
b. Vì chú Lý tò mò muốn tìm hiểu đời sống của hai bạn nhỏ.
c. Vì chú muốn cám ơn hai bạn nhỏ rất ngoan đã giúp đỡ chú.
5. Tìm những sự vật được nhân hóa và từ ngữ dùng để nhân hóa trong đoạn thơ sau?
Em thương làn gió mồ côi
Không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây
Em thương sợi nắng đông gầy
Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.
Những sự vật được nhân hóa là :	
Từ ngữ dùng để nhân hóa là :	
6. Dòng nào dưới đây có từ cùng nghĩa với từ Tổ quốc: 
a. Quê cha đất tổ, quê nhà, quê hương, nhà quê.
b. Bảo vệ, non sông, đất nước, quê quán.
c. Đất nước, nước nhà, non sông, giang sơn.
7. Tìm và ghi ra bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao? Trong câu sau: 
Hai bà Trưng khởi nghĩa vì hai bà có một lòng căm thù giặc sâu sắc.
Bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao là :	


          Döïa vaøo noäi dung baøi tập ñoïc “ĐỐI ĐÁP VỚI VUA” khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
      1. Khi vua Minh Mạng xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh người dân như thế nào?
A. Được nhà vua mời đến cùng ngắm cảnh
B. Bị quân lính thét đuổi không cho đến gần
C. Phải đóng cửa ở trong nhà
2.Cậu bé nào muốn nhìn rõ mặt vua?
A. Cao Bá Quát		B. Lê Quý Đôn		C. Lương Thế Vinh
3. Điều gì xảy ra khi cậu bé cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm?
A. Cậu bé được nhà vua khen ngợi
B. Quân lính kêu cậu bé lên và cho về nhà
C. Quân lính bắt trói cậu bé và dẫn đến trước mặt vua
4. Nhà vua yêu cầu cậu bé làm gì thì mới tha cho cậu bé?
A. Cậu bé phải hát một bài
B. Cậu bé phải đối được một vế đối
C. Cậu bé phải bơi một vòng quanh hồ
5. Trong câu “ Vế đối vừa cứng cỏi vừa rất chỉnh.” từ ngữ nào chỉ đặc điểm?
A. cứng cỏi		B. chỉnh		C. cứng cỏi và chỉnh
6. Câu nào sau đây sử dụng đúng dấu câu?
A. Trên mặt hồ, đàn cá đang đuổi nhau.
B. Trên mặt hồ đàn cá, đang đuổi nhau.
C. Trên mặt hồ đàn, cá đang đuổi nhau.









           Döïa vaøo noäi dung baøi tập ñoïc “TIẾNG ĐÀN” khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1. Thuỷ sử dụng loại nhạc cụ nào khi vào phòng thi?
A. pi-a-nô		B. vi-ô-lông		C. vi-ô-lin
2. Trước khi vào phòng thi Thuỷ đã làm gì với cây đàn của mình?
A. lau chùi cây đàn thật cẩn thận
B. dạo một khúc nhạc quen thuộc 
C. lên dây và kéo thử vài nốt nhạc
3. Điền vào chỗ trống những từ ngữ chỉ sự khác lạ trên khuôn mặt của Thuỷ khi kéo đàn trong phòng thi
- Vầng tráng………………………………..
- Gò má ……………………………………
- Đôi mắt…………………………………...
- Làn mi…………………………………….
4. Điền tiếp các từ ngữ để miêu tả khung cảnh bên ngoài phòng thi:
- Lũ trẻ……………………………………………………………………………
- Dân chài………………………………………………………………………...
- Vài cánh ngọc lan………………………………………………………………
- Hoa mười giờ…………………………………………………………………...
- Chim bồ câu…………………………………………………………………….
5. Trong câu “ Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá.” từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Ở đâu?
A. ngoài Hồ Tây		B. dân chài		C. tung lưới bắt cá
